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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                   ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                    Môn: CƠ LÝ THUYẾT 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Phần  Nội dung  Điểm 
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 * Tìm điều kiện của sơ đồ hình 1 để hệ cân bằng : 
- Khảo sát cân bằng vật A: 
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0,25 

   0 0 .sinx ms msX P F F P α= ⇔ − = ⇔ =∑                             (1) 0,25 

   0 0 .cosyY N P N P α= ⇔ − = ⇔ =∑                                (2) 0,25 

  - Dựa vào điều kiện để hệ cân bằng khi có ma sát (không trượt): 
       . . .cosmsF f N f P α≤ =                                                          (3)    0,25 

  - Thế (1) vào (3) .sin . .cosP f P tg fα α α⇔ ≤ ⇒ ≤  
* Vậy: Điều kiện để hệ cân bằng: ftg ≤α                                 (*) 
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* Xác định sức căng của dây AB : 
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0,25 

* Trường hợp 1:  f = 0,577,   030≤α           
      Từ điều kiện: 030≤α . Lấy tg hai vế: 

                       0 330 0,577
3

tg tg fα⇔ ≤ = = =   

                       tg fα⇔ ≤     (Thỏa *) 

0,25 

⇒ Thoả điều kiện vật tự cân bằng ⇒ Lực ma sát đã đủ giữ hệ 
cân bằng, không cần sức căng dây ⇒TA=0. 

0,25 
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 * Trường hợp 2:  f = 0,577,   030>α           
      Từ điều kiện: 030>α  . Lấy tg hai vế: 

       0 330 0,577
3

tg tg f tg fα α⇔ > = = = ⇔ >   

⇒ Lực ma sát không đủ giữ hệ cân bằng ⇒ cần có sức căng của 
dây AB 

 
 
 
 

0,25 

Lập phương trình cân bằng: 
0 0x A msX P T F= ⇔ − − =∑                        

             .sinms AF P Tα⇔ = −                                                  (4) 
0,25 

0 0 .cosyY N P N P α= ⇔ − = ⇔ =∑                                                  0,25 

Để hệ cân bằng : . . .cosmsF f N f P α≤ =                                  (5) 0,25 

Kết hợp (4) và (5)  
     .sin . .cosms AF P T f Pα α⇔ = − ≤   

0,25 

     ⇔ .sin . .cosAT P f Pα α≥ −  0,25 

⇔ 100(sin 0,577.cos )AT α α≥ −  
* Vậy:   100(sin 0,577.cos )AT α α≥ −  

0,25 

2   3,0 đ 
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 * Xác định vận tốc và gia tốc của điểm C: 
   + Phân tích chuyển động:  

- Bánh xe 1: chuyển động quay quanh O1 cố định. 
     - Bánh xe 2: chuyển động quay quanh O2 cố định. 

      - Vật 3: chuyển động tịnh tiến . 
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   - Do vật 3 chuyển động tịnh tiến  
      ⇒ ( ) ( ) ( )2

3 ' 100 ' 200 /AV V x t t cm s= = = =  
0,25 

  - Ròng rọc 1 đang chuyển động quay, ta có: 0,25 
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       ⇒ ' 2400 ( / )C CW V cm s= =   0,25 
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* Xác định vận tốc góc và gia tốc góc của bánh xe 1. 
     - A thuộc bánh xe 1 ⇒ Truyền chuyển động tịnh tiến của A 
và bánh xe 1:   
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0,25 

     ( ) ( )2
1 1 ' 4 sε ω −⇒ = =  0,25 
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 * Xác định vận tốc góc và gia tốc góc của bánh xe 2. 
- Bánh xe 1 ăn khớp với bánh xe 2 tại B ⇒ Truyền chuyển động 
quay giữa bánh xe 1 và 2, ta có:      1 2
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 - Phân tích chuyển động: 
+ Thanh 1: chuyển động quay quanh O1 cố định. 
+ Thanh 3: chuyển động quay quanh O2 cố định. 
+ Thanh 2: chuyển động song phẳng . 
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 - Vẽ hình biểu diễn ,A BV V
uur uur

, ω2. 
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* Xác định vận tốc và vận tốc góc của các thanh 1, 2 và 3: 

 - Điểm A thuộc thanh 1 chuyển động quay quanh O1:  

1 1.AV O Aω=   
0,25 
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        Ta có: BA VV //  . Xác định tâm vận tốc tức thời P →  ∞   
  ⇒ Thanh AB chuyển động tịnh tiến tức thời. 

0,25 

⇒ Vận tốc của thanh 2:  
VA = VB = V2 = 5 (m/s) 0,25 

⇒ Vận tốc góc của thanh 2: 02 == ωωAB  0,25 

    - Vận tốc góc của thanh 3:  2 2.BV O B ω=        0,25 
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